DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN THỦY CHỞ  HÀNG
 QUÁ HẠN ĐĂNG KIỂM

	STT
	Số ĐKHC 
	Chủ phương tiện
	Địa chỉ
	Hiệu lực GCNATKT

	1
	BN-0108
	Trần Đình Bình
	Đáp Cầu, TP BN
	09.02.2012

	2
	BN-0170
	Cty Trung Hà
	Trung Kênh, Lương Tài
	27.07.2011

	3
	BN-0360
	Cty Hải Đăng
	Trung Kênh, Lương Tài
	17.12.2014

	4
	BN-0444
	Nguyễn Văn Tâm
	Đức Long, Quế Võ
	30.07.2011

	5
	BN-0393
	Trần Văn Thuyên
	Phù Lãng, Quế Võ
	22.04.2014

	6
	BN-0456
	Nguyễn Tiến Dũng
	Đáp Cầu, TP BN
	28.11.2013

	7
	BN-0448
	Trần Trọng Thanh
	Đáp Cầu, TP BN
	23.08.2008

	8
	BN-0486
	Đặng Đức Gia
	Đáp Cầu, TP BN
	18.03.2011

	9
	BN-0516
	Trần Huy Phượng
	Đáp Cầu, TP BN
	20.04.2014

	10
	BN-0710
	An Trung Tám
	Phù Lãng, Quế Võ
	07.03.2013

	11
	BN-0520
	Trần Ngọc Vĩnh
	Đáp Cầu, TP BN
	01.06.2014

	12
	BN-0548
	Nguyễn Văn Luận
	Nhân Hòa, Quế Võ
	28.03.2015

	13
	BN-0556
	Đặng Đức Hiệp
	Đáp Cầu, TP BN
	07.03.2014

	14
	BN-0616
	Nguyễn Văn Hoàng
	Phù Lãng, Quế Võ
	12.03.2013

	15
	BN-0610
	Trần Quang Mão
	Đại Xuân, Quế Võ
	01.04.2012

	16
	BN-0756
	An Trung Dần
	Phù Lãng, Quế Võ
	21.08.2013

	17
	BN-1014
	Đỗ Văn Quang
	Đáp Cầu, TP BN
	13.09.2012

	18
	BN-0525
	Nguyễn Văn Kha
	Phù Lãng, Quế Võ
	26.07.2014

	19
	BN-1038
	DN Tài Loan
	P.Ninh Xá, TP BN
	07.07.2015

	20
	BN-0269
	Cty Nikom
	P.Ninh Xá, TP BN
	07.07.2015

	21
	BN-0960
	Nguyễn Văn Điểm
	Đức Long, Quế Võ
	28.06.2011

	22
	BN-0691
	Nguyễn Văn Quân
	Đức Long, Quế Võ
	30.06.2011
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	BN-1059
	Cty Trung Hà
	Trung kênh, Lương Tài
	03.06.2015




DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN THỦY CHỞ  KHÁCH
NGANG SÔNG QUÁ HẠN ĐĂNG KIỂM

	STT
	Số ĐKHC 
	Chủ phương tiện
	Địa chỉ
	Hiệu lực GCNATKT

	1
	BN-1033
	Ngô Văn Lân
	Tam Giang, Yên Phong
	31.12.2014

	2
	S99-00561
	Đỗ Văn Bình
	Bến phà Đông Xuyên, Đông Tiến, Yên Phong
	29.08.2013

	3
	BN-0543
	Nguyễn Đức Dịu
	Đức Long, Quế Võ
	13.01.2016



